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           Trình độ đào tạo:          Cao đẳng
           Ngành đào tạo:              Hệ  thống điện
      

           Hình thức đào tạo:
Chính quy
(Ban hành theo Quyết định số 620/QĐ-ĐHHĐ, ngày 15/6/2009

của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức)

1. Mục tiêu đào tạo      

1.1. Mục tiêu chung
  Đào tạo Cử nhân Cao đẳng ngành Hệ thống điện: Có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng để có thể đảm đương các công việc trong ngành Điện, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc, sự nghiệp CNH-HĐH đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Về kiến thức

- Kiến thức xã hội: Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có kiến thức về khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ chí Minh, về hệ thống pháp luật của Nhà nước, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp bản sắc văn hóa dân tộc tương ứng với trình độ chung của khu vực và thế giới.
- Kiến thức ngành nghề: Sinh viên được trang bị những kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành cơ bản để giải quyết những vấn đề thông thường thuộc ngành Hệ thống điện.

 
Sau khi tốt nghiệp, các Cử nhân Cao đẳng Hệ thống điện có những kiến thức khoa học cơ bản và chuyên ngành tương đối hoàn chỉnh; có phương pháp làm việc khoa học; thành thạo về tay nghề, có thể cập nhật và tự học để nâng cao nghề nghiệp suốt đời, mặt khác khi cần thiết có khả năng đổi hướng nghề nghiệp cho phù hợp với các biến động của thị trường lao động. 


Nắm được kiến thức cơ bản về an toàn lào động, vệ sinh công nghiệp, về tổ chức sản xuất, quản lý kính tế trong xí nghiệp.

  
1.2.2. Về kỹ năng


- Có kỹ năng nghề nghiệp cao;



- Có khả năng lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa các loại trang thiết bị điện, thiết bị chiếu sáng, các thiết bị điện tử trong công nghiệp và dân dụng;

    

- Có kỹ năng và tay nghề trong việc thiết kế chế tạo và tham gia các quá trình sản xuất của các nhà máy, các xưởng sản xuất.



- Có kỹ năng làm chủ, làm việc tại các doanh nghiệp về tư vấn thiết kế và xây lắp điện.

1.2.3. Về thái độ
 
Có phẩm chất cơ bản của người cán bộ kỹ thuật ngành điện: yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, trách nhiệm cao, đạo đức tốt và ý thức hội nhập đúng.


1.2.4. Ví trí công tác


Sau khi được đào tạo, các cử nhân Cao đẳng có thể công tác tốt tại các cơ sở chế tạo, sửa chữa, kinh doanh, đơn vị quy hoạch, thiết kế Hệ thống điện; tại Điện lực của các tỉnh, các Công ty truyền tải, các công ty xây lắp điện, các trung tâm điều độ, các chi nhánh điện; các cơ sở liên doanh với nước ngoài, các nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất và tiêu thụ điện năng từ Trung ương đến địa phương trong cả nước; các cơ sở đào tạo và dạy nghề thuộc ngành điện hoặc có thể học lên bậc cao hơn.

2. Thời gian đào tạo: 3 năm (36 tháng)

3. Khối lượng kiến thức phải tích luỹ: 112 Tín chỉ (không kể giáo dục thể chất và quốc phòng)
4. Đối tượng tuyển sinh: Theo Qui chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Theo Quy chế  đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/BGDĐT, ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT (Quy chế 43).

6. Thang điểm: Theo Quy chế 43.

7. Nội dung chương trình

	7.1. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	32TC

	+ Bắt buộc
	25TC

	+ Tự chọn
	7TC

	7.1.1. Lý luận chính trị
	10TC

	7.1.2. Ngoại ngữ
	7TC

	7.1.3. Khoa học XH-Nhân văn
	2TC

	7.1.4. Toán-Tin học-KHTN-Công nghệ môi trường
	13TC

	7.1.6. Giáo dục thể chất
	45 tiết

	7.1.6. Giáo dục quốc phòng
	135 tiết

	7.2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	80TC

	+ Bắt buộc
	66 TC

	+ Tự chọn
	14 TC

	7.2.1. Khối kiến thức cơ sở ngành
	27TC

	7.2.2. Khối kiến thức chuyên ngành
	26TC

	    7.2.3. Thí nghiệm, thực hành, Thực tập
	22TC

	     7.2.4. Đồ án tốt nghiệp
	5TC


8. Kế hoạch đào tạo

	Số thứ tự
	MÃ

HỌC PHẦN
	TÊN HỌC PHẦN


	Số tín chỉ
	Loại giờ tín chỉ
	Điều kiện
tiên quyết
	Học kỳ
	Bộ môn 
quản lý học phần

	
	
	
	
	Lý thuyết
	B. tập, T. luận
	T. hành/T. nhiệm
	Tự học
	
	
	

	A. Khối kiến thức giáo dục đại cương
	32
	
	
	
	
	
	
	

	I. Kiến thức lý luận chính trị
	10
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN1
	2
	21
	18
	
	135
	
	1
	Nguyên lý

	2
	
	Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN2
	3
	32
	26
	
	90
	1
	2
	Nguyên lý

	3
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	21
	18
	
	90
	2
	3
	Tư tưởng và PL

	4
	
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	3
	32
	26
	
	135
	3
	4
	Đường lối

	II. Ngoại ngữ  (Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ)
	7
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	Tiếng Anh 1
	4
	36
	24
	24
	180
	
	2
	NN KC

	
	
	Tiếng Pháp 1
	4
	36
	24
	24
	180
	
	2
	NN KC

	6
	
	Tiếng Anh 2
	3
	27
	18
	18
	135
	5
	3
	NN KC

	
	
	Tiếng Pháp 2
	3
	27
	18
	18
	135
	5
	3
	NN KC

	III. Kiến thức giáo dục TC&QP 
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Giáo dục thể chất
	45
	
	
	
	
	
	
	GDTC

	
	
	Giáo dục quốc phòng
	135
	
	
	
	
	
	
	GDQP

	IV. Kiến thức KHXH&NV
	2
	18
	24
	
	90
	
	
	

	7
	
	Pháp luật đại cương
	2
	
	
	
	
	
	3
	Tư tưởng và PL

	V. Toán-Tin học-Khoa học TN -Công nghệ-Môi trường
	13
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	Toán cao cấp A1 (Giải tích)
	3
	27
	36
	0
	135
	
	1
	Giải tích

	9
	
	Toán cao cấp A2 (ĐSTT)
	3
	27
	36
	0
	135
	8
	2
	Giải tích

	10
	
	Vật lý đại cương 
	3
	27
	36
	0
	135
	
	1
	Cơ sở và C.nghệ

	11
	
	Hóa học đại cương 
	2
	18
	24
	
	90
	
	1
	Hoá học

	12
	
	Cơ sở vật lý môi trường và đo lường
	2
	18
	24
	
	90
	
	1
	Cơ sở và C.nghệ

	B. Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	80
	
	
	
	
	
	
	

	I.      Khối kiến thức cơ sở ngành
	27
	
	
	
	
	
	
	

	13
	
	Hình họa, vẽ kỹ thuật
	3
	27
	36
	0
	135
	
	1
	Kỹ thuật C. trình

	14
	
	Cơ ứng dụng
	2
	18
	24
	
	90
	
	1
	Kỹ thuật C. trình

	15
	
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	3
	27
	36
	0
	135
	10
	2
	Cơ điện, điện tử

	16
	
	Lý thuyết trường điện từ 
	2
	18
	24
	
	90
	8,10
	2
	Cơ điện, điện tử

	17
	
	An toàn điện công nghiệp
	2
	18
	24
	
	90
	
	1
	Cơ điện, điện tử

	18
	
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 
	3
	27
	36
	0
	135
	9,10
	2
	Cơ điện, điện tử

	19
	
	Máy điện 
	4
	36
	36
	12
	180
	10,16
	4
	Cơ điện, điện tử

	20
	
	Vật liệu điện, khí cụ điện
	3
	27
	36
	
	135
	10,16
	5
	Cơ điện, điện tử

	21
	Chọn 1  trong 2 học phần sau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Điện tử công suất
	3
	27
	36
	0
	135
	15
	3
	Cơ điện, điện tử

	
	
	Vi xử lý, vi điều khiển
	3
	27
	36
	0
	135
	15
	3
	Cơ điện, điện tử

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	Chọn 1 trong 2 học phần sau
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kỹ thuật đo lường 
	2
	18
	12
	12
	90
	10
	3
	Cơ điện, điện tử

	
	
	Cơ sở kỹ thuật điện
	2
	18
	12
	12
	90
	10
	3
	Cơ điện, điện tử

	II.Khối kiến thức chuyên ngành
	26
	
	
	
	
	
	
	

	23
	
	Hệ thống điện 
	4
	36
	48
	
	180
	18
	3
	Cơ điện, điện tử

	24
	
	Đồ án môn học Hệ thống điện
	1
	
	
	30
	90
	24
	4
	Cơ điện, điện tử

	25
	
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	2
	18
	24
	
	90
	10
	5
	Cơ điện, điện tử

	26
	
	Kỹ thuật cao áp
	3
	27
	36
	0
	135
	16
	4
	Cơ điện, điện tử

	27
	
	Bảo vệ rơle 
	4
	36
	36
	12
	180
	18,23
	4
	Cơ điện, điện tử

	28
	
	Đồ án môn học bảo vệ rơ le
	1
	
	
	30
	
	27
	5
	Cơ điện, điện tử

	29
	
	Thông tin và điều độ hệ thống điện
	2
	18
	24
	
	90
	24
	5
	Cơ điện, điện tử

	30
	Chọn 1 trong 3 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Tự động hoá  trong Hệ thống điện
	2
	18
	24
	
	90
	24,29
	6
	Cơ điện, điện tử

	
	
	Tối ưu hoá trong Hệ thống điện
	2
	18
	24
	
	90
	24,29
	6
	Cơ điện, điện tử

	
	
	Ổn định Hệ thống điện
	2
	18
	24
	
	90
	24,29
	6
	Cơ điện, điện tử

	31
	Chọn 1 trong 3 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cơ khí đường dây
	2
	18
	12
	12
	90
	
	5
	Cơ điện, điện tử

	
	
	Chiếu sáng đô thị
	2
	18
	12
	12
	90
	
	5
	Cơ điện, điện tử

	
	
	Kinh tế năng lượng
	2
	18
	12
	12
	90
	
	5
	Cơ sở và C.nghệ

	32
	Chọn 1 trong 2 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ứng dụng tin học trong Hệ thống điện
	3
	27
	18
	18
	135
	23
	5
	Cơ điện, điện tử

	
	
	Lập trình PLC
	3
	27
	18
	18
	135
	23
	5
	Cơ điện, điện tử

	33
	Chọn 1 trong 3 học phần
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Quy hoạch mạng điện địa phương
	2
	18
	24
	
	90
	23
	6
	Cơ điện, điện tử

	
	
	Vận hành hệ thống điện  
	2
	18
	24
	
	90
	23
	6
	Cơ điện, điện tử

	III. Thí nghiệm, thực hành, thực tập
	22
	
	
	
	
	
	
	

	34
	
	Thực hành cơ khí  
	2
	
	
	60
	90
	
	2
	Cơ điện, điện tử

	35
	
	Thực  hành  điện tử   cơ bản 
	2
	
	
	60
	90
	15
	3
	Cơ điện, điện tử

	36
	
	Thực  hành  điện tử   công suất
	2
	
	
	60
	90
	35
	4
	Cơ điện, điện tử

	37
	
	Thực hành điện cơ bản 
	2
	
	
	60
	90
	10
	3
	Cơ điện, điện tử

	38
	
	Thực tập chuyên môn ngành điện
	3
	
	
	60
	90
	18,24
	6
	Cơ điện, điện tử

	39
	
	Thực hành máy điện
	2
	
	
	60
	90
	19
	5
	Cơ điện, điện tử

	40
	
	Thực hành mạch điện
	2
	
	
	60
	90
	18
	4
	Cơ điện, điện tử

	41
	
	Thực tập nhà máy và trạm biến áp
	3
	
	
	90
	135
	26
	5
	Cơ điện, điện tử

	42
	
	Thực tập tốt nghiệp
	4
	
	
	90
	135
	38,41
	6
	Cơ điện, điện tử

	IV. Đồ án tốt nghiệp
	5
	
	
	
	
	
	6
	Cơ điện, điện tử

	Tổng
	112
	
	
	
	
	
	
	


    9. Mô tả nội dung các môn học
	
	9.1.
	Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN1

	
	
	The basic principles of Maxism, Path 1                                         
	2 TC (21,18,0)


Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

	
	9.2.  
	Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN2

	
	
	The basic principles of Maxism, Path 2
	3 TC (32,26,0)


Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN1

Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

	
	9.3.
	Tư tưởng Hồ Chí Minh

	
	
	Ho Chi Minh's Ideology
	2 TC (21,18,0)


Điều kiện tiên quyết:  Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN 1
Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

	
	9.4.
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN

	
	
	Vietnamese revolution policy    
	3 TC (32,26,0)


Điều kiện tiên quyết: Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN

Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh.

9.5. Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ
	
	   a.
	Tiếng Anh 1

	
	
	English 1                                                
	4 TC (36,48,0)


       Điều kiện tiên quyết: Không.


  Nội dung: Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt mức thấp (low) của trình độ sơ cấp (elementary). Nội dung gồm 4 thành tố: Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cuntural content).

	
	   b.
	Tiếng Pháp 1

	
	
	French 1                                                
	4 TC (36,48,0)


Điều kiện tiên quyết: Không.



Nội dung: Học phần này rèn luyện đồng đều cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đạt mức thấp (low) của trình độ sơ cấp (elementary). Nội dung gồm 4 thành tố: Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cultural content).

9.6. Chọn 1 trong 2 ngoại ngữ
	
	a.
	Tiếng Anh 2

	
	
	English 2                                            
	3 TC (27,36,0)



Điều kiện tiên quyết:  Tiếng Anh 1.


Nội dung: Học phần này phát triển cả bốn kỹ năng nhưng bắt đầu chú trọng kỹ năng đọc hiểu, đạt mức trung bình (mid) của trình độ sơ cấp. Nội dung gồm 4 thành tố: Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cuntural content).

	
	b.
	Tiếng Pháp 2

	
	
	French 2                                            
	3 TC (27,36,0)



Điều kiện tiên quyết:  Tiếng Pháp 1.


Nội dung: Học phần này phát triển cả bốn kỹ năng nhưng bắt đầu chú trọng kỹ năng đọc hiểu, đạt mức trung bình (mid) của trình độ sơ cấp. Nội dung gồm 4 thành tố: Chủ điểm, chức năng, ngữ pháp, các chủ điểm văn hoá (cuntural content).

	
	Giáo dục thể chất

	
	Physical Education
	45 tiết


    Nội dung: Ban hành theo Quyết định số 3244/QĐ-BGD&ĐT, ngày 29/10/2002 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

	
	Giáo dục quốc phòng

	
	Military Education
	
135 tiết



Nội dung: Thực hiện theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT, ngày 24/tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

	
	9.7.
	Pháp luật đại cương

	
	
	Fundamental of law
	2 TC (18,24,0)



Điều kiện tiên quyết:  Không 


Nội dung: Thực hiện theo Chỉ thị số 45/2007/CT-BGDĐT, ngày 17 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng BGD&ĐT

	
	9.8.
	Toán cao cấp A1 (Giải tích)

	
	
	Analysis
	3 TC (27,36,0)


     Điều kiện tiên quyết: Không.

     Nội dung: Hàm số một và nhiều biến số; Giới hạn và sự liên tục của hàm số; đạo hàm và vi phân; Nguyên hàm và tích phân, tích phân xác định, tích phân bội; Tích phân đường và tích phân mặt; Lý thuyết chuỗi số; Phương trình vi phân. Rèn luyện kỹ năng vận dụng toán học vào giải quyết các vấn đề thực tế của ngành điện.

	
	9.9.
	Toán cao cấp A2 (ĐSTT)

	
	
	Algebra
	3 TC (27,36,0)


     Điều kiện tiên quyết: Không.


Nội dung: Tập hợp và ánh xạ; Cấu trúc đại số; Số phức; Đa thức; Phân thức hữu tỉ; Ma trận-Định thức; Hệ phương trình tuyến tính; Không gian véc tơ; Không gian Euclid; ánh xạ tuyến tính; Trị riêng và véc tơ riêng; Dạng toàn phương. Rèn luyện kỹ năng vận dụng toán học vào giải quyết các vấn đề thực tế của Ngành điện.
	
	9.10.
	Vật lý đại cương

	
	
	Physics Engineering
	3TC (24,32,10)


Điều kiện tiên quyết:  Không

           Nội dung: Giới thiệu các quy luật chuyển động của các vật thể, các định luật bảo toàn trong chuyển động, sự tương tác của vật chất. Học phần bao gồm 3 phần:


* Cơ học: Cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học cổ điển (cơ học Newton). Nội dung chính bao gồm: các định luật Newton, định luật hấp dẫn, các định luật bảo toàn trong chuyển động của chất điểm, hệ chất điểm và vật rắn.


* Nhiệt học: Cung cấp các kiến thức về chuyển động nhiệt phân tử và các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học. 


* Điện tử học: Cung cấp các kiến thức liên quan đến các tương tác tĩnh điện, các tương tác tĩnh từ và mối liên hệ giữa điện trường và từ trường biến thiên.

	
	9.11
	Hóa học đại cương 

	
	
	Chemistry Engineering
	2 TC (18,24,0)



Điều kiện tiên quyết: không



Nội dung: Cấu tạo nguyên tử; Hệ thống tuần hoàn; Liên kết hoá học và cấu tạo phân tử; áp dụng nhiệt động học cho hoá học; Dung dịch; Dung dịch điện ly; Điện hoá học; Động hoá học; Hoá học hiện tượng bề mặt; Dung dịch keo; Các chất hoá học; Hoá học khí quyển.

	
	9.12.
	Cơ sở vật lí môi trường và đo lường

	
	Physical foundation of environment and measurements
	3 TC (27,36,0)


     
Điều kiện tiên quyết: Không
Nội dung: Cung cấp cho sinh viên chuyên ngành khoa tự nhiên và công nghệ những kiến thức cơ bản về vật lý môi trường và vật lý đo lường cùng các thông số môi trường. Nội dung gồm  2 phần 

        Phần  1: Cơ sở vật  lý môi trường 

         Phần  2: Cơ sở vật lý của  một số vật liệu senser đo lường và một số sơ đồ ứng  dụng đo lường.
	
	9.13.
	Hình họa, vẽ kỹ thuật

	
	
	Descriptive Geomatry and Technical Drawing
	3 TC (27,36,0)


Điều kiện tiên quyết: Không

Nội dung: Cung cấp các kiến thức về h×nh häc- ho¹ h×nh nh­: Kh¸i niÖm vÒ phÐp chiÕu, biÓu diÔn ®iÓm, ®­êng th¼ng, mÆt ph¼ng; C¸c bµi to¸n vÒ vÞ trÝ, c¸c bµi to¸n vÒ l­îng; X¸c ®Þnh  giao tuyÕn cña mÆt ph¼ng víi khèi h×nh häc, giao tuyÕn cña khèi xuyªn khèi; H×nh chiÕu trôc ®o và các kiến thức về vẽ kỹ thuật như: Các tiêu chuẩn nhà nước về bản vẽ; vÏ h×nh häc; biÓu diÔn vËt thÓ; b¶n vÏ chi tiÕt; b¶n vÏ l¾p.

	
	9.14.
	Cơ ứng dụng

	
	
	Mechanics Engineering         
	2 TC (18,24,0)


Điều kiện tiên quyết: VËt lý ®¹i c­¬ng


Nội dung: Cung cấp các kiến thức về tÜnh häc, các kiến thức cơ bản về chuyÓn ®éng c¬ b¶n cña vËt r¾n, các kiến thức về sức bền vật liệu như kéo nén đúng tâm, xoắn, uấn, thanh chịu lực phức tạp và một số khỏi niệm cơ bản về chi tiết máy, khâu, khớp, cơ cấu 4 khâu bản lề, cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động, các mối ghép (Mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được).

	
	9.15.
	Kỹ thuật điện tử tương tự

	
	
	Analog electronic Engineering
	3TC (27,18,0)


 Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương


 Nội dung: Các linh kiện bán dẫn; Các mạch khuếch đại cơ bản dùng transistor,  khuếch đại một chiều, khuếch đại thuật toán, kỹ thuật xung,  các mạch ghim, vi mạch tương tự,

	
	9.16.
	Lý thuyết trường điện từ 

	
	
	The electro-magnetic field theory 
	2TC(18,24,0)




Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương, Toán cao cấp


Nội dung: Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ tr­êng ®iÖn tõ; §iÖn tr­êng tÜnh; §iÖn tr­êng dõng trong vËt dÉn; Tõ tr­êng dõng; Tr­êng ®iÖn tõ biÕn thiªn.
	
	9.17
	An toàn điện công nghiệp

	
	
	Industry safety
	2TC(18,24,0)




Điều kiện tiên quyết: không

Nội dung: Ảnh hưởng của dòng điện đối với cơ thể con người; Phân bố điện áp do dòng điện rò trong đất. Điện áp tiếp xúc, điện áp bước. Phân tích an toàn điện trong các mạng điện đơn giản; Phân tích an toàn điện trong các mạng điện ba pha; Bảo vệ nối đất; Bảo vệ nối dây trung tính; Bảo vệ chống sự xâm nhập điện áp cao sang điện áp thấp; ảnh hưởng của trường điện từ và đề phòng tĩnh điện; Phương tiện và dụng cụ cần thiết cho an toàn điện.
	
	9.18.
	Cơ sở lý thuyết mạch điện

	
	
	The theory of electric circuit       
	3TC(27,36,0)




Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương, Toán cao cấp A2

Nội dung: Các khái niệm cơ bản về mạch điện. Mạch điện hình sin 1 pha.  Phương pháp phân tích và giải mạch điện. Mạch điện ba pha, mạch 2 cửa. Phân tích mạch tuyến tính ở chế độ quá độ, mạch phi tuyến, phân tích Fourier.

	
	9.19.
	Máy điện 

	
	
	Transformer and Motor  
	4TC (18,24,0)




Điều kiện tiên quyết:  Vật lý đại cương, lý thuyết trường điện từ.

Nội dung: Các định luật cơ bản dùng trong máy điện. Máy biến áp: Khái niệm chung về máy biến áp. Cấu tạo, nguyên lý làm việc máy biến áp 1 pha, 3 pha. Tổ nối dây của máy biến áp 3 pha, điều kiện làm việc song song của hai máy biến áp. Các loại máy biến áp đặc biệt, Các máy biến áp một pha công suất lớn. Máy điện một chiều: Các vấn đề chung về máy điện một chiều. Quan hệ điện từ trong máy điện một chiều. Từ trường trong máy điện một chiều. Đổi chiều dòng điện trong máy điện một chiều. Máy phát điện một chiều. Động cơ điện một chiều. Các loại máy điện một chiều đặc biệt, máy điện không đồng bộ ba pha: Cấu tạo và nguyên lý làm việc, dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha, phương trình cân bằng, sơ đồ thay thế của động cơ không đồng bộ 3 pha, mở máy động cơ không đồng bộ 3 pha, các đường đặc tính của động cơ 3 pha. Động cơ không đồng bộ 1 pha. Máy điện đồng bộ 3 pha (máy phát điện đồng bộ 3 pha): cấu tạo, nguyên lý làm việc, phản ứng phần ứng, phương trình cân bằng điện, công suất của máy điện. Hoà đồng bộ. Đồ án môn học máy điện.
	
	9.20.
	Vật liệu điện, khí cụ điện

	
	
	Electrical materials  and Electrical Íntrusments
	3TC (27,36,0)




Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương, Lý thuyết trường điện từ

Nội dung: Ph©n tÝch kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ: VËt liÖu dÉn ®iÖn, vËt liÖu c¸ch ®iÖn, vËt liÖu dÉn tõ vµ vËt liÖu kÕt cÊu. Lý thuyÕt chung vÒ khÝ cô ®iÖn: Nam ch©m ®iÖn. Lùc ®iÖn ®éng trong khÝ cô ®iÖn. Sù ph¸t nãng cña khÝ cô ®iÖn. Hå quang ®iÖn. TiÕp xóc ®iÖn; KhÝ cô ®iÖn h¹ ¸p: KhÝ cô ®iÖn ph©n phèi ®iÖn n¨ng. KhÝ cô ®iÖn ®iÒu khiÓn; KhÝ cô ®iÖn cao ¸p: M¸y c¾t ®iÖn cao ¸p. C¸c lo¹i khÝ cô ®iÖn kh¸c.
	
	9.21.
	Chọn 1 trong 2 học phần sau

	
	a.
	Điện tử công suất

	
	
	Power electronics
	3TC (27, 36, 0)




Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện tử tương tự


Nội dung: Các linh kiện điện tử công suất, thiết bị chỉnh lưu, bộ biến đổi và bộ khóa một chiều, thiết bị nghịch lưu, thiết bị biến tần, bộ khóa xoay chiều; Các bộ nghịch lưu và biến tần; Các bộ biến đổi tần số trực tiếp; Các bộ biến đổi một chiều kiểu băm xung; Các bộ bù cos(.
	
	b.
	Vi xử lý - Vi điều khiển

	
	
	Microprocessor - microcontroller      
	3TC (27,36,0)




Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật điện tử tương tự

Nội dung: Cung cấp kiến thức về các bộ vi xử lý và bộ vi điều khiển cũng như cách tổ chức một hệ thống sử dụng các bộ vi xử lý và các bộ vi điều khiển.
	
	9.22.
	Chọn 1 trong 2 học phần sau

	
	a.
	Kỹ thuật đo lường

	
	
	The Measurement Engineering
	2TC (18,12,12)




Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương


Nội dung: Khái niệm về đo lường: C¸c dông cô ®o. Đo điện trở, điện dung, điện cảm, hỗ cảm, ®o dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p. Đo công suất điện năng, hệ số công suất. V-A-O met điện tử. Máy hiện sóng. Thùc hµnh m«n häc.
	
	b.
	Cơ sở kỹ thuật điện

	
	
	Electrical Engineering
	2TC (18, 24. 0)



Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương


Nội dung:  C¬ së ph©n tÝch vµ gi¶i m¹ch ®iÖn. C¸c lo¹i mạch điện tuyến tính ở chế độ xác lập điều hòa, mạch tuyến tính có nguồn không điều hòa, mạng một cửa và mạng hai cửa tuyến tính, lọc điện, mạng ba pha ở chế độ xác lập điều hòa, mạch phi tuyến ở chế độ xác lập điều hòa, quá trình quá độ trong mạch điện.

	
	9.23.
	Hệ thống điện 

	
	
	Electrical Power  Systems 
	4TC (36,48,0)




Điều kiện tiên quyết: Cơ sở lý thuyết mạch điện

 Nội dung: Quy hoạch, thiết kế và vận hành các hệ thống điện cho các công trình công nghiệp, lưới điện đô thị và nông thôn. Tính toán thiết kế phân điện trong một phân xưởng. Lựa chọn, bố trí hợp lý, quản lý tốt các thiết bị điện cơ bản trong một xí nghiệp. Phân tích các bản vẽ cung cấp điện, phán đoán sự cố, đề xuất biện pháp xử lý, lập quy trình quản lý mạng điện.
	
	9.24.
	Đố án môn học Hệ thống điện

	
	
	The design for Electrical Power Systems
	1TC (0,0,30)




Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điện 

Nội dung: Trên cơ sở các kiến thức đã học của môn học hệ thống điện, đồ án môn học phải tính toán, xây dựng được một hệ thống điện cho một khu dân cư, nhà máy..... 
	
	9.25.
	Nhà máy điện và trạm biến áp

	
	
	Generation Plant and Substation
	2TC (18,24,0)



Điều kiện tiên quyết: Vật lý đại cương


Nội dung: M«n häc trang bÞ kiÕn thøc vÒ s¬ ®å nèi ®iÖn cña nhµ m¸y ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p. TÝnh to¸n chän vµ kiÓm tra c¸c phÇn tö dÉn ®iÖn, c¸c khÝ cô ®iÖn trong nhµ m¸y ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p. Nguån thao t¸c trong nhµ m¸y ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p. M¹ch thø cÊp trong nhµ m¸y ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p. C¸c nguyªn t¾c thµnh lËp s¬ ®å nèi ®iÖn chÝnh vµ c¸c s¬ ®å nèi ®iÖn tù dïng cña tõng lo¹i nhµ m¸y ®iÖn vµ tr¹m biÕn ¸p. C¸c nguyªn t¾c bè trÝ c¸c thiÕt bÞ vµ khÝ cô ®iÖn cïng mét sè cÊu tróc thiÕt bÞ ph©n phèi th­êng gÆp
	
	9.26.
	Kỹ thuật cao áp

	
	
	High- voltage engineering
	3TC (2, 36, 0)



Điều kiện tiên quyết:  Lý thuyết trường điện từ 


Nội dung: Môn học trang bị các kiến thức: phân tích quá trình vật lý của các hiện tượng quá điện áp khí quyển, quá điện áp nội bộ và các đặc tính cơ, điện của cách điện làm cơ sở cho việc xác định khoảng cách, lựa chọn cách điện của HTĐ.  Nghiên cứu các quá trình sóng điện từ khi xuất hiện quá điện áp khí quyển, quá điện áp nội bộ trên các phần tử của hệ thống điện. Từ đó xây dựng phương án thiết kế chống quá điện áp cảm ứng, quá điện áp do sét đánh trực tiếp vào đường dây tải điện, trạm biến áp và nhà máy điện bằng các thiết bị chống sét, để nâng cao độ tin cậy, tính liên tục cung cấp điện cho HTĐ. Phân tích các chế độ trung tính trong hệ thống điện, hiện tượng quá điện áp khi ngắn mạch không đối xứng và quá điện áp cộng hưởng. Phân tích các cơ sở tính toán nối đất an toàn và nối đất làm việc trong hệ thống điện.

	
	9.27.
	Bảo vệ rơle

	
	
	Protect Electrical Power System   
	4TC (36, 48,0)




Điều kiện tiên quyết:  Cơ sở lý thuyết mạch, hệ thống điện


Nội dung: Môn học trang bị kiến thức chung về bảo vệ các hệ thống điện khi xảy ra sự cố, gồm: Khái niệm chung về bảo vệ rơle, Bảo vệ quá dòng điện cho đường dây có nguồn cung cấp từ một phía; Bảo vệ quá dòng điện có hướng; Bảo vệ chạm đất trong mạng có trung tính cách điện với đất. Bảo vệ ngắn mạch 1 pha  trong mạng có trung tính trực tiếp nối đất; Bảo vệ so lệch cho đường dây.

Bảo vệ khoảng cách; Bảo vệ thanh góp; Bảo vệ máy biến áp điện lực, Bảo vệ máy phát điện. Sử dụng rơle kỹ thuật số trong bảo vệ hệ thống điện,

 Thực hành và thăm quan trạm phân phối.
	
	9.28.
	Đồ án môn học Bảo vệ rơle

	
	
	The design for Protect Electrical Power Systems  
	1TC (0, 0, 30)




Điều kiện tiên quyết:  Bảo vệ rơ le


Nội dung: Trên cơ sở của mạng điện đã được thiết kế ở đồ án môn học hệ thống điện, dựa vào vác kiến thức đã học của môn học bảo vệ rơ le, đồ án môn học bảo vệ rơ le phải xác định được các phương án bảo vệ mạng điện và các phần tử của hệ thống điện để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống điện. Thiết kế được các sơ đồ bảo vệ, chọn và kiểm tra được các phần tử của các mạch bảo vệ. Mạch bảo vệ được thiết kế phải đảm bảo các yêu cầu cơ bản của bảo vệ rơ le.

	
	9.29.
	Thông tin và điều độ hệ thống điện

	
	
	Informaticsm and appoint Electrical Power System   
	2TC (18,24,0)



Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điện.
     Nội dung: Học phần sử dụng hệ thống kiến thức về hệ thống thông tin điều khiển vận hành HTĐ như: Hệ thống cung cấp thông tin về trạng thái làm việc của các đối tượng cần điều khiển cho phòng điều hành trung tâm, mạng lưới điện thoại điều hành, hệ thống bảo vệ và điều khiển từ xa, hệ thống dữ liệu và các thiết bị tự động để tạo ra mối liên hệ thống nhất giữa các nhà máy điện, hệ thống truyền tải, phân phối và sử dụng điện. Từ đó phân tích, tính toán các chế độ làm việc của hệ thống điện để đưa ra phương thức điều độ vận hành hệ thống điện như: Điều độ lưới điện, điều độ nhà máy điện, điều độ các trạm biến áp, trạm phân phối... bằng các hệ thống thông tin như: điện thoại, PLC, cáp quang, vô tuyến chuyển tiếp, hệ thống thông tin số dùng trong ngành điện lực... Từ đó có thể tính toán, thiết kế hệ thống quản lý sản xuất và truyền tải điện năng (SCADA/EMS), hệ thống quản lý lưới điện phân phối (DMS)...

    9.30. Chọn 1 trong 3 học phần

	
	a.
	Tự động hóa trong  hệ thống điện

	
	
	Automation in Electrical Power System
	2TC (18, 24, 0)




Điều kiện tiên quyết: Đồ án hệ thống điện, Thông tin và điều độ HTĐ.

Nội dung: Trang bị cho hệ thống điện các bộ tự động đảm bảo các yêu cầu của bảo vệ rơle, các bộ tự động điều chỉnh dung lượng bù, tự động điều chỉnh điện áp, tự động đóng nguồn dự phòng, tự động đóng máy biến áp dự phòng, tự động đóng lặp lại đường dây khi sự cố, tự động hoà đồng bộ và không đồng bộ máy phát điện trong hệ thống điện, tự động điều chỉnh tần số...

	
	b.
	Tối ưu hóa trong hệ thống điện

	
	
	Optimization in Electrical Power System
	2TC (18, 24, 0)




Điều kiện tiên quyết: Đồ án hệ thống điện, Thông tin và điều độ HTĐ.


Nội dung: Môn học cũng trang bị khối kiến thức đảm bảo sự vận hành kinh tối ưu hệ thống điện như: Phương pháp bù tối ưu hệ thống; Phương pháp khai thác; vận hành tối ưu nhà máy điện ...

	
	c.
	Ổn định hệ thống điện

	
	
	Power system stability
	2TC (18, 24, 0)




Điều kiện tiên quyết: Đồ án hệ thống điện, Thông tin và điều độ HTĐ.


Nội dung: Môn học trình bày về các chế độ làm việc hệ thống điện như chế độ làm việc bình thường, không bình thường; Chế độ làm việc ổn định; Chế độ quá tải; Chế độ chạm đất trong mạng có trung tính cách điện với đất; Phân bố dòng điện và điện áp trên các phần tử; Chế độ không đối xứng ngắn hạn do sự cố; Chế độ không đối xứng dài hạn do phụ tải không đối xứng, mạng không toàn pha từ đó đưa ra các biện pháp nhằm ổn định tĩnh và ổn định động HTĐ. 

	
	9.31. Chọn 1 trong 3 học phần

	
	a.
	Cơ khí đường dây

	
	
	Mechanic Engineering for Electrical Lines
	2TC (18, 12, 12)



Điều kiện tiên quyết: Không


Nội dung: Môn học trang bị khối kiến thức giúp sinh viên nắm được kết cấu của đường dây, tính toán cơ khí đường dây ở các cấp điện áp trong chế độ làm việc bình thường và chế độ sự cố, tính toán thiết kế và kiểm tra các phụ kiện của đường dây, tính toán độ võng của dây dẫn điện và dây chống sét, tính toán độ bền của dây dẫn điện và dây chống sét, tính toán khả năng chịu lực uốn và kéo của hệ thống cột, xà sứ khi làm việc bình thường và khi sự cố đứt dây. Tính toán chiều cao của cột và chọn các loại cột tương ứng với các cấp điện áp khác nhau, tính toán khoảng cách tới hạn giữa các cột, khoảng cách an toàn giữa các pha với đất, giữa các dây pha với nhau và giữa dây pha với dây chống sét.v.v...

 Thực hành phần mềm tính toán .
	
	b.
	Chiếu sáng đô thị

	
	
	For Urban Areas Illumination
	2TC (18, 24, 0)



Điều kiện tiên quyết: Không.


Nội dung: Các khái niệm cơ bản và đại lượng đo ánh sáng, các loại nguồn sáng nhân tạo thông dụng, cấu tạo của bộ đèn chiếu sáng công cộng, thiết kế hệ thống chiếu sáng công cộng, quản lý vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng.

	
	c.
	Kinh tế năng lượng

	
	
	The Power Economy
	2TC (18, 24, 0)



Điều kiện tiên quyết:  Không.  



Nội dung:  Lý thuyết căn bản về kinh tế năng lượng, hoạch định chính sách sử dụng hợp lý nguồn năng lượng; Kinh tế học về an ninh năng lượng, kiểm soát giá, vấn đề độc quyền nhóm, vấn đề môi trường, thị trường năng lượng; Năng lượng, môi trường và tăng trưởng kinh tế, mô hình mối quan hệ, ảnh hưởng của luật môi trường, ảnh hưởng của việc tăng giá năng lượng, ảnh hưởng của thuế khí thải.

	
	9.32. Tự chọn kỹ thuật 3 ( Chọn 1 trong 2 học phần)

	
	a.
	Ứng dụng tin học trong hệ thống điện

	
	
	Informatic in Electrical Power System
	3TC (27, 18, 18)




Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điện.


Nội dung: Học phần trang bị kiến thức cho sinh viên về những ứng dụng phần mềm trong hệ thống điện, các phần mềm Lablap, Matematica, các phần mềm vẽ, thiết kế mạch điện, thiết kế mạch điện trên hệ thống ảo.
	b.
	Lập trình PLC

	
	
	PLC Programming Language
	3TC (27,18,18)




Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điện


Nội dung: Học phần trang bị kiến thức về  Lý thuyết cơ sở, ứng dụng mạch logic trong điều khiển, lý luận chung về điều khiển logic lập trình PLC, bộ điều khiển PLC – CPM1A, bộ điều khiển PLC–S5,S7-200, S7-300

	
	9.33.
	Chọn 1 trong 2 học phần

	
	a.
	Quy hoạch  mạng điện địa phương

	
	
	Local Electrical Power System Planing
	2TC (18, 24, 0)




Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điện.


Nội dung: Học phần trang bị kiến thức về dự báo và xác định nhu cầu điện năng ngắn và dài hạn nhằm quy hoạch sự phát triển hệ thống điện lực bao gồm: Xác định cấu trúc tối ưu của mạng, các phương pháp dự báo phụ tải ngắn hạn và dài hạn, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế của các nguồn năng lượng được chỉ định để sử dụng theo kế hoạch tối ưu của cân bằng năng lượng nhiên liệu toàn quốc và từng khu vực một, xác định sự phân bố tối ưu giữa các nguồn nhiên liệu - năng lượng giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các khu vực, giải quyết việc chọn tối ưu các nguồn năng lượng và sơ đồ tối ưu để truyền tải, suất chi phí xây dựng các thiết bị năng lượng, các đặc tính kinh tế kỹ thuật của chúng.v.v... Môn học cũng trang bị khối kiến thức để xây dựng được các mô hình có khả năng tối ưu hoá sự phát triển của hệ thống điện, cũng như mối liên hệ giữa các hệ thống điện này cho nhiều năm sau có chi phí tính toán cực tiểu.

	
	b.
	Vận hành hệ thống điện

	
	
	Electrical Power System Operation
	2TC (18, 24, 0)




Điều kiện tiên quyết: Hệ thống điện.

Nội dung: Trang bị cho sinh viên các phương pháp dự báo phụ tải điện năng, tính toán phân bố tối ưu công suất trong hệ thống điện, các phương pháp đánh giá độ tin cậy của sơ đồ cung cấp điện, chất lượng điện năng và vấn đề điều chỉnh tần số, điện áp trong hệ thống điện. 
	
	9.34.
	Thực hành cơ khí

	
	
	Mechanic Practice
	2TC (0, 0, 60)




Điều kiện tiên quyết: Không


Nội dung: Thực tập cơ bản về cơ khí: Vạch dấu, chấm dấu. Nguội, gò, cắt kim loại bằng tay.
	
	9.35.
	Thực hành  điện tử cơ bản 

	
	
	Elemental Electronic Practice
	2TC (0, 0, 60)




Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật tương tự
Nội dung: Hệ thống các linh kiện điện tử cơ bản tập trung vào thực hành khảo sát đặc tính các linh kiện bán dẫn, vi mạch tương tự và các mạch điện tử cơ bản sử dụng chúng (khuyếch đại, máy phát, xử lý tương tự, điều chế AM-FM).
	
	9.36.
	Thực hành điện tử công suất

	
	
	Power Electronic Practice
	2TC(0, 0, 60)




Điều kiện tiên quyết: Thực hành điện tử cơ bản



Nội dung: Khảo sát linh kiện công suất, Bộ chỉnh lưu 1 pha, Bộ chỉnh lưu 3 pha, Bộ biến đổi điện áp xoay chiều, Bộ biến đổi điện áp một chiều, Bộ biến tần điều khiển theo phương pháp điều rộng xung, Bộ biến tần điều khiển theo phương pháp 6 bước (six-step).
	
	9.37.
	Thực hành điện cơ bản

	
	
	Elemental Electrical Practice
	2TC (0, 0, 60)




Điều kiện tiên quyết:Vật lý đại cương

Nội dung: Nối, hàn dây dẫn, sử dụng các thiết bị đo thông thường như đồng hồ vôn kế, am pe kế các loại, xác định cực tính máy biến áp 1 pha, ba pha, xác định cực tính của động cơ điện 1 pha, 3 pha, thiết kế và lắp đặt, sửa chữa các mạch điện chiếu sáng trong công nghiệp và dân dụng. Thiết kế và quấn mới một máy biến áp công suất nhỏ, cách sử dụng và bảo dưỡng động cơ điện không đồng bộ một pha và ba pha.

	
	9.38.
	Thực tập chuyên môn ngành điện

	
	
	Practic in Electric
	2TC(0, 0, 60)




Điều kiện tiên quyết: Cơ sơ lý thuyết mạch điện, Hệ thống điện

Nội dung: Giúp cho sinh viên có điều kiện vận dụng kiến thức đã học vào việc tính toán và thiết kế, trang bị điện cho cho một phân xưởng hoặc cơ quan, xí nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa.
	
	9.39.
	Thực hành máy điện

	
	
	Transformer and Motor Practice
	2TC (0, 0, 60)




Điều kiện tiên quyết: Máy điện

Nội dung: Khảo sát, vẽ sơ đồ khai triển dây quấn, sơ đồ nguyên lý; kiểm tra, xác định cực tính dây quấn và đấu dây vận hành; thực hành quấn dân máy biến áp và các loại máy điện quay như: động cơ không đồng bộ 3 pha, 1 pha.
	
	9.40.
	Thực hành mạch điện

	
	
	Electrical Curcuit Prastice
	2TC (0, 0, 60)




Điều kiện tiên quyết : Cơ sở lý thuyết mạch

Nội dung: Mạch điện một chiều, mạch điện xoay chiều hình sin, mạch điện 3 pha, hoà đồng bộ, vận hành Rơle
	
	9.41.
	Thực tập nhà máy và trạm biến áp.

	
	
	Generalation Plant and Substation Prastice
	3TC(0, 0, 90)




Điều kiện tiên quyết: Kỹ thuật cao áp.

Nội dung: Giúp cho sinh viên có điều kiện vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế sản xuất. Học hỏi thêm các kiến thức và các kỹ thuật mới ở nhà máy. Học tập cách quản lý sản xuất ở nhà máy. Bước đầu làm quen với môi trường sản xuất. Viết báo cáo thực tập.
	
	9.42.
	Thực tập tốt nghiệp

	
	
	Final Pratice  
	3TC (0, 0, 90)




Điều kiện tiên quyết: Thực tập chuyên môn ngành điện, thực tập nhà máy điện và trạm biến áp.

Nội dung: Trong thời gian thực tập  sinh viên phải nắm được một cách khái quát, toàn diện mọi hoạt động kỹ thuật của ngành: từ khâu sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng đến các hộ tiêu thụ điện. Hiểu rõ được các khâu trong cấu trúc hành chính, quản lý kỹ thuật, điều hành hoạt động chung của các cấp, các đơn vị trong điện lực và của các nhà máy, xí nghiệp...



Các học sinh có thể thực tập tốt nghiệp tại các cơ sở nghiên cứu chuyên ngành Năng lượng điện, các nhà máy điện, các cơ sở thuộc lĩnh vưc truyền tải, các công ty Điện lực, điện lực của các tỉnh, các chi nhánh điện, các nhà máy xí nghiệp có sử dụng năng lượng điện. Trong điều kiện có thể, sinh viên được phép cùng với cán bộ, công nhân của các cơ sở thực tập tiến hành giải quyết các vấn đề kỹ thuật, tham gia nghiên cứu khoa học ở cơ sở thực tập.

	
	9.43.
	Đồ án tốt nghiệp 

	
	
	Final Thesis                             
	5 TC (0, 0, 150)


         Điều kiện tiên quyết: Thực tập Tốt nghiệp.


   Nội dung:  Đồ án tốt nghiệp sẽ tổng hợp kiến thức các môn học cơ sở ngành và các môn học chuyên ngành, vận dụng các lý thuyết và thực tế để thực hiện việc qui hoạch hệ thống điện cụ thể cho một địa phương hoặc một khu vực, công trình thiết kế phải đảm bảo các yêu cầu về kinh tế và kỹ thuật. Đánh giá được chất lượng của hệ thống điện thiết kế, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng điện. Tuỳ theo yêu cầu của thực tế, theo yêu cầu công tác nghiên cứu và khả năng của sinh viên, Bộ môn sẽ giao và hướng dẫn một số sinh viên nghiên cứu các chuyên đề về việc áp dụng tiến bộ mới của KHKT trong hệ thống điện, tự động hoá trong hệ thống điện, đo lường và điều khiển trong hệ thống điện, việc sử dụng các thiết bị mới, ứng dụng tin học trong hệ thống điện, viễn thông điện lực, xây dựng các phương pháp tính toán mới trong hệ thống điện, các phương pháp dự báo nhu cầu điện năng, nghiên cứu các chế độ của hệ thống điện v. v...
10.  Danh sách bộ môn quản lý học phần
	TT
	Học phần
	Bộ môn quản lý học phần

	1. 
	Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN1
	Nguyên lý

	2. 
	Những nguyên lý của chủ nghĩa MLN2
	Nguyên lý

	3. 
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Tư tưởng và PL

	4. 
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	Đường lối

	5. 
	Tiếng Anh 1
	NN không chuyên

	6. 
	Tiếng Pháp 1
	NN không chuyên

	7. 
	Tiếng Anh 2
	NN không chuyên

	8. 
	Tiếng Pháp 2
	NN không chuyên

	9. 
	Giáo dục thể chất
	GDTC

	10. 
	Giáo dục quốc phòng
	GDQP

	11. 
	Pháp luật đại cương
	Tư tưởng và PL

	12. 
	Toán cao cấp A1 (Giải tích)
	Giải tích

	13. 
	Toán cao cấp A2 (ĐSTT)
	Giải tích

	14. 
	Vật lý đại cương 
	Cơ sở và C.nghệ

	15. 
	Hóa học đại cương
	Hoá học

	16. 
	Cơ sở môi trường và đo lường
	Cơ sở và C.nghệ

	17. 
	Hình họa, vẽ kỹ thuật
	Kỹ thuật C. trình

	18. 
	Cơ ứng dụng
	Kỹ thuật C. trình

	19. 
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	Cơ điện, điện tử

	20. 
	Lý thuyết trường điện từ 
	Cơ điện, điện tử

	21. 
	An toàn điện công nghiệp
	Cơ điện, điện tử

	22. 
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 
	Cơ điện, điện tử

	23. 
	Máy điện 
	Cơ điện, điện tử

	24. 
	Vật liệu điện, khí cụ điện
	Cơ điện, điện tử

	25. 
	Điện tử công suất
	Cơ điện, điện tử

	26. 
	Vi xử lý, vi điều khiển
	Cơ điện, điện tử

	27. 
	Kỹ thuật đo lường 
	Cơ điện, điện tử

	28. 
	Hệ thống điện 
	Cơ điện, điện tử

	29. 
	Đồ án môn học Hệ thống điện
	Cơ điện, điện tử

	30. 
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	Cơ điện, điện tử

	31. 
	Kỹ thuật cao áp
	Cơ điện, điện tử

	32. 
	Bảo vệ rơle 
	Cơ điện, điện tử

	33. 
	Đồ án môn học bảo vệ rơ le
	Cơ điện, điện tử

	34. 
	Thông tin và điều độ hệ thống điện
	Cơ điện, điện tử

	35. 
	Tự động hoá  trong Hệ thống điện
	Cơ điện, điện tử

	36. 
	Tối ưu hoá trong Hệ thống điện
	Cơ điện, điện tử

	37. 
	Ổn định Hệ thống điện
	Cơ điện, điện tử

	38. 
	Cơ khí đường dây
	Cơ điện, điện tử

	39. 
	Chiếu sáng đô thị
	Cơ điện, điện tử

	40. 
	Kinh tế năng lượng
	Cơ điện, điện tử

	41. 
	ứng dụng tin học trong Hệ thống điện
	Cơ điện, điện tử

	42. 
	Lập trình PLC
	Cơ điện, điện tử

	43. 
	Quy hoạch mạng điện địa phương
	Cơ điện, điện tử

	44. 
	Vận hành hệ thống điện  
	Cơ điện, điện tử

	45. 
	Thực hành cơ khí  
	Cơ điện, điện tử

	46. 
	Thực  hành  điện tử   cơ bản 
	Cơ điện, điện tử

	47. 
	Thực  hành  điện tử   công suất
	Cơ điện, điện tử

	48. 
	Thực hành điện cơ bản 
	Cơ điện, điện tử

	49. 
	Thực tập chuyên môn ngành điện
	Cơ điện, điện tử

	50. 
	Thực hành máy điện
	Cơ điện, điện tử

	51. 
	Thực hành mạch điện
	Cơ điện, điện tử

	52. 
	Thực tập nhà máy và trạm biến áp
	Cơ điện, điện tử

	53. 
	Thực tập tốt nghiệp
	Cơ điện, điện tử


11. Cơ sở vật chất phục vụ dạy học

Để có thể thực hiện được chương trình đào tạo, các điều kiện sau đây cần được thỏa mãn.
11.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính

· Phòng thí nghiệm/thực hành điện tử: Phục vụ cho sv thí nghiệm/thực hành môn kĩ thuật điện tử.

· Phòng thực hành điện cơ bản.

· Phòng thực hành máy điện

· Phòng thực hành kỹ thuật số

· Phòng thực hành điện tử công suất

· Đối với môn thực tập xưởng nhà trường cần xây dựng xưởng thực tập. Khi chưa có đủ cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm Khoa có thể liên hệ thực tập tại các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh như nhà máy cơ khí Z11 bộ quốc phòng, Trường cao đẳng nghề...

· Về thực tập nhận thức (đi thực tế), thực tập tốt nghiệp có thể liên hệ các nhà máy điện trên địa bàn tỉnh như: Thuỷ điện Cửa Đạt, Nhiệt điện Nghi Sơn, các trạm điện thuộc điện lực Thanh hoá hay truyền tải điện Thanh Hoá 

11.2. Thư viện


Cần có một phòng đọc cho sinh viên ngành kỹ thuật công nghệ tại cơ sở 3. Trung tâm Thông tin tư liệu-Thư viện trường ĐHHĐ cần trang bị đầy đủ tài liệu giáo trình cho phòng đọc này, đồng thời phải có đầy đủ sách, báo, tạp chí chuyên ngành và các lĩnh vực có liên quan đủ để đáp ứng nhu cầu về tài liệu tham khảo cho giảng viên và sinh viên. Ngoài ra, để có thể truy cập tìm kiếm thông tin, tài liệu thông qua hệ thống mạng nội bộ, Nhà trường cần trang bị cho Khoa một phòng mạng internet (khoảng 25 máy).

11.3. Giáo trình, tài liệu phục vụ dạy và học

	TT
	Học phần
	Giáo trình giảng dạy
	TL tham khảo

	1. 
	An toàn điện công nghiệp
	- PGS. TS NguyÔn ThÕ §¹t, Gi¸o tr×nh an toµn lao ®éng, Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc 2002.
- Giáo trình Kỹ thuật điện an toàn điện, Nguyễn Đình Thắng, Đại học Bách Khoa Hà Nội.

	- Quy trình kỹ thuật An toàn điện, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, 1999

- Giáo trình kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động, Trường Kỹ thuật điện Hóoc Môn, 1993.

Ph¸p lÖnh b¶o hé lao ®éng - Nhµ xuÊt b¶n ph¸p lý 1992.

Gi¸o tr×nh kü thuËt an toµn vµ phßng ch÷a ch¸y - Nhµ xuÊt b¶n c«ng nh©n kü thuËt 1976.

Phan §×nh §Ö vµ mét sè t¸c gi¶ - Khoa häc kü thuËt b¶o hé lao ®éng - Hµ néi 2001.



	2. 
	Bảo vệ rơle
	- Trần Đình Long, Bảo vệ Rơle và các hệ thống điện, NXB KH GD, 2000
	- Lê Kim Hùng; Đoàn Ngọc Minh Tú; Bảo vệ Rơ le và TĐH trong hệ thống điện, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998.

- Nguyễn Hồng Thái, Nguyễn Văn Tẩm, Rơle số lý thuyết và ứng dụng, NXB Giáo dục, Hà Nội 2001.

	3. 
	Chiếu sáng đô thị
	Patrrick Vandeplanque, Kỹ thuật chiếu sáng, Lê Văn Doanh dịch, NXBKHKT 2002

Bài giảng Chiếu sáng đô thị, Bộ môn biên soạn
	Kü thuËt an toµn trong cung cÊp vµ sö dông ®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n KH & KT, N¨m 1996.

K.B.RAINA - S.K.BHATTACHA- Ng­êi dÞch: Ph¹m V¨n Niªn: ThiÕt kÕ ®iÖn dù to¸n vµ tÝnh gi¸ thµnh. Nhµ xuÊt b¶n KH & KT, N¨m 1996.

	4. 
	Cơ khí đường dây
	- Phan Đăng Khải, Giáo trình đường dây truyền tải hệ Compact và đường dây tự bù có điều khiển, ĐH Bách Khoa Hà Nội 2000.


	- Đỗ Xuân Khôi, Tính toán phân tích hệ thống điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1998.

- Trần Đình Long, Một số đặc điểm kỹ thuật của đường dây tải điện siêu cao áp có chiều dài 1/4 bước sóng, Bộ năng lượng 1992.

- Lưới điện và hệ thống điện, tập 2, Trần Bách, NXB KHKT, 2003

	5. 
	Cơ sở lý thuyết mạch điện 
	- Hồ Anh Tuý, Lý thuyết mạch, tập I và II, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1997.
	- Nguyễn Bình Thành; Lê Văn Bảng; Phương Xuân Nhàn; Nguyễn Thế Thắng, Cơ sở lý thuyết mạch, tập I và II, NXB Đại học và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội 1972.

	6. 
	Cơ ứng dụng
	- Đỗ Sanh, Nguyễn Văn Vượng, Cơ học ứng dụng, phần lý thuyết, NXB KHKT, 2000.
	- Nguyễn Nhật Lệ, Nguyễn Văn Vượng, Cơ học ứng dụng, phần bài tập, NXB KHKT, 1998

- Quang Vinh, Nguyễn Văn Vượng, Sức bền vật liệu (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục, 1999.

	7. 
	Điện tử công suất
	Lê Văn Doanh, Điện tử công suất, NXBKHKT
	Đoàn Công Vinh, Giáo trình điện tử công suất, http://www.ebook.edu.vn/?page=1.34&view=721

- Trần Văn Thịnh, Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất, NXBGD 2005

	8. 
	Hệ thống điện + đồ án HTĐ
	- Trần Bách; Lưới điện và HTĐ tập 1 và 2; NXB KH&KT 2000-2001.

- Đặng Ngọc Dinh, Trần Bách, Ngô Hồng Quang, Trịnh Hùng Thám; HTĐ tập I và II; NXB KH&KT 1983.
	- Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Mạnh Hoạch, Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp, đô thị và nhà cao tầng, NXB KHKT, 2000

- Nguyễn Xuân Phú, Khí cụ thiết bị tiêu thụ điện hạ áp, NXB KHKT 1999.

- Ngô Hồng Quang; Vũ Văn Tẩm, Thiết kế cung cấp điện, NXBKH và KT, Hà Nội 1998.

- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, Cung cấp điện, NXB KHKT, 1999

	9. 
	Hình họa, vẽ kỹ thuật
	- Trần Hữu Quế, Vẽ kỹ thuật cơ khí, Tập 1, 2, NXB Giáo dục, 1996
	- Nguyễn Đức Huệ, Bài tập VKT, Tập 1, NXB Giáo dục, 1996.

	10. 
	Khí cụ điện
	Phạm Văn Chới, Khí cụ điện, NXBKHKT 2004
	- Gi¸o tr×nh khÝ cô ®iÖn, Tr­êng ®¹i häc B¸ch khoa Hµ Néi, 1985.

- T« §»ng, NguyÔn Xu©n Phó, sö dông vµ söa ch÷a khÝ cô ®iÖn h¹ thÕ,1978.

	11. 
	Kinh tế năng lượng
	- Kinh tế năng lượng, 2008, Lê Khương Ninh, Đại học Cần Thơ.
	- Handbook of Natural Resource and Energy Economics, Elsevier.
- Environmental Natural Resource Economics, 7th Edition, Tom Tietenberg, Pearson.

	12. 
	Kỹ thuật cao áp
	- Nguyễn Đình Thắng, Vật liệu kỹ thuật điện, NXB KHKT, 2005

- Võ Viết Đạn, Giáo trình kỹ thuật điện cao áp, ĐHBK Hà Nội.
	- Nguyễn Xuân Phú, Vật liệu kỹ thuật điện, NXB KHKT, 2000

- Nguyễn Đức Châu, Giáo trình kỹ thuật điên cao áp, Trương Cao đẳng Điện lực, 2002

	13. 
	Kỹ thuật điện
	- Lê Đăng Doanh, Kỹ thuật điện, NXB KHKT, 2001


	- L.R.Nêiman và K.X.Đêmitran, Cơ sở lý thuyết kỹ thuật điện, NXB Năng lượng Lêningrát, 1986.

-   Nguyễn Bình Thành, Nguyễn Trần Quân, Phạm Khắc Trương, Cơ sở kỹ thuật điện, NXB Đại học và THCN, 1971

	14. 
	Kỹ thuật điện tử tương tự
	- Kỹ thuật điện tử, Đỗ Xuân Thụ, NXB Giáo dục, 1999


	- Sổ tay kỹ thuật điện tử, Donald G. Fink, NXB KHKT 2000



	15. 
	Kỹ thuật đo lường 
	NguyÔn Ngäc T©n, kü thuËt ®o 1, 2, NXB KHKT. 1998.


	Ph¹m th­îng Hµn, NguyÔn Träng QuÕ, NguyÔn V¨n Hoµ, kü thuËt ®o l­êng c¸c ®¹i l­îng vËt lý,tËp 1, 2, NXBGD. 1996.

	16. 
	Lý thuyết trường điện từ 
	Nguyễn Bình Thành, Cơ sở lý thuyết trường điện từ, NXB Đại học và TH chuyên nghiệp 
	

	17. 
	Máy điện
	- Trần Khánh Hà, Máy điện, NXB KHKT, 1997
	- Nguyễn Văn Sáu, Máy điện, Tập 1, 2, NXB KHKT, 1998

-  Thiết kế máy điện không đồng bộ, Trần Khánh Hà, 1981

- Vũ Gia Hanh, Máy điện 1,2 , NXBKHKT

	18. 
	Môi trường và con người
	Lê Huy Bá và Lâm Minh Triết, 2000. Sinh thái môi trường học cơ bản. Nxb ĐHQG TPHCM

http://www.ebook.edu.vn/?page=1.3&view=2457
	- Dương Hữu ThờI, 1998. Cơ sở sinh thái học. Nxb ĐHQG Hà Nội
- Vũ Trung Tạng, 2000. Cơ sở sinh thái học. NXB Giáo dục.

- Lê Văn Khoa, 2001. Khao học mô trường. Nxb Giáo dục.

	19. 
	Nhà máy điện và trạm biến áp
	- Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hoà, Phần điện trong NMĐ&TBA, NXB KHKT, 2004

- Phạm Văn Hoà, Thiết kế nhà máy điện&Trạm biến áp, NXB KHKT, 2007
	- Nguyễn Công Hân; Nguyễn Quốc Trung; Nguyễn Anh Tuấn, Nhà máy nhiệt điện tập I, tập II. Nhà xuất bản KHvàKT, Hà Nội 2002

- Trịnh Hùng Thám, Nguyễn Hữu Khái; Đào Quang Thạch; Lã Văn út; Phạm Văn Hoà; Đào Kim Hoa, Nhà máy điện và trạm biến áp phần điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1996.

- Bern hard Boechle, 1998, Cẩm nang thiết bị đóng cắt. Người dịch: Lê Văn Doanh - NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

	20. 
	Ổn định HTD
	-  Trần Bách; Tối ưu hoá chế độ HTĐ.

- Trần Bách; Ổn định HTĐ; ĐHBK Hà Nội 2001.
	- Trần Bách; Lưới điện và HTĐ tập 1 và 2; NXB KH&KT 2000-2001.

- Đặng Ngọc Dinh, Trần Bách, Ngô Hồng Quang, Trịnh Hùng Thám; HTĐ tập I và II; NXB KH&KT 1983.

	21. 
	Quy hoạch mạng điện địa phương
	Bài giảng Quy hoạch mạng điện địa phương, bộ môn cơ điện - điện tử
	

	22. 
	Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
	Bài giảng Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bộ môn cơ điện - điện tử
	

	23. 
	Thông tin và điều độ hệ thống điện
	“Thông tin điều độ trong Hệ thống điện” do Trường ĐHCN Thái nguyên biên soạn
	- Vũ Đức Thọ; Thiết bị đầu cuối thông tin; NXB Gáo dục; 2003.

- Trung tâm điều độ hệ thống điện quốc gia; Vận hành Hệ thống điện, Điều độ

Hệ thống điện; Tổng công ty điện lực Việt nam; 2003.

	24. 
	Thực hành điện cơ bản
	Bài giảng thực hành điện cơ bản, bộ môn cơ điện, điện tử
	NguyÔn Xu©n Phó – TrÇn Thµnh T©m: Kü thuËt an toµn trong cung cÊp vµ sö dông ®iÖn. Nhµ xuÊt b¶n KH & KT, N¨m 1996.

K.B.RAINA – S.K.BHATTACHA- Ng­êi dÞch: Ph¹m V¨n Niªn: ThiÕt kÕ ®iÖn dù to¸n vµ tÝnh gi¸ thµnh. Nhµ xuÊt b¶n KH & KT, N¨m 1996.

	25. 
	Thực hành điện tử  cơ bản
	Bài giảng thực hành cơ khí, bộ môn cơ điện, điện tử
	- Kỹ thuật điện tử, Đỗ Xuân Thụ, NXB Giáo dục, 1999



	26. 
	Thực hành điện tử  công suất
	Bài giảng thực hành điện tử công suất, bộ môn cơ điện, điện tử
	NguyÔn BÝnh: §iÖn tö c«ng suÊt.

- Trần Văn Thịnh, Tính toán thiết kế thiết bị điện tử công suất, NXBGD 2005

	27. 
	Thực hành mạch điện
	Bài giảng thực hành mạch điện, bộ môn cơ điện, điện tử
	- Hồ Anh Tuý, Lý thuyết mạch, tập I và II, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 1997.

	28. 
	Thực hành máy điện
	Bài giảng thực hành máy điện, bộ môn cơ điện, điện tử
	TrÇn Kh¸nh Hµ : M¸y ®iÖn, NXB. KH&KT. 1999.

NguyÔn §øc Sü:  Söa ch÷a m¸y biÕn ¸p vµ ®éng c¬ ®iÖn. NXBGD. 2000.

- Nguyễn Văn Sáu, Máy điện, Tập 1, 2, NXB KHKT, 1998

	29. 
	Thực tập cơ khí
	Bài hướng dẫn thực hành cơ khí, bộ môn cơ điện, điện tử
	1. Đỗ Bá Long - Hướng dẫn dạy nghề nguội - Nhà xuất bản CNKT - 1990

	30. 
	Thực tập nhà máy điện và trạm biến áp
	
	- Đào Quang Thạch, Phạm Văn Hoà, Phần điện trong NMĐ&TBA, NXB KHKT, 2004

- Phạm Văn Hoà, Thiết kế nhà máy điện&Trạm biến áp, NXB KHKT, 2007

- Bern hard Boechle, 1998, Cẩm nang thiết bị đóng cắt. Người dịch: Lê Văn Doanh - NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội.

	31. 
	Tối ưu hoá trong HTD
	-  Trần Bách; Tối ưu hoá chế độ HTĐ.


	- Trần Bách; Lưới điện và HTĐ tập 1 và 2; NXB KH&KT 2000-2001.

- Đặng Ngọc Dinh, Trần Bách, Ngô Hồng Quang, Trịnh Hùng Thám; HTĐ tập I và II; NXB KH&KT 1983.

	32. 
	Vi xử lý
	 Vi xử lý,
	Văn Thế Minh, NXBGD 1997




 12. Hướng dẫn thực hiện chương trình

Chương trình đào tạo ngành Cao đẳng Hệ thống điện được xây dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của các trường đang đào tạo ngành CĐ HTĐ: ĐH Kỹ thuật công nghiệp Hà nội, Đại học Điện lực Hà nội và Đại học Bách khoa Hà Nội và các quy định về xây dựng chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ của trường ĐH Hồng Đức.

Chương trình đào tạo ngành là cơ sở giúp Hiệu trưởng quản lý chất lượng đào tạo, là quy định bắt buộc đối với tất cả các khoa chuyên môn nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung chương trình đã xây dựng.

Căn cứ chương trình đào tạo ngành, Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn các bộ môn tiến hành xây dựng đề cương chi tiết học phần và hồ sơ học phần theo quy định của Trường sao cho vừa đảm bảo được mục tiêu, nội dung, yêu cầu đề ra, vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể nhà trường, của địa phương, đáp ứng được nhu cầu của người học và của toàn xã hội. Trên cơ sở đề cương chi tiết học phần, tiến hành xây dựng kế hoạch chi phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế và mua sắm bổ sung các trang thiết bị, máy móc, hoá chất, dụng cụ thí nghiệm chi tiết cho từng học phần và cho toàn khoá đào tạo. 

Trưởng các khoa chuyên môn có trách nhiệm ký, duyệt đề cương chi tiết học phần, xây dựng kế hoạch dạy học, kinh phí thực hành, thực tập, tham quan thực tế; các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình đào tạo và chịu trách nhiệm về chất lượng đào tạo, chuẩn đầu ra. Trưởng các Phòng, Ban, Trung tâm chức năng liên quan có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định và trình Hiệu trưởng phê duyệt cho triển khai thực hiện.

Chương trình này cũng được áp dụng cho hình thức đào tạo hệ vừa làm vừa học. Nhưng thời gian đào tạo kéo dài thêm từ 6 tháng đến 12 tháng (tuỳ theo kế hoạch sắp xếp thời gian).

Trong quá trình thực hiện chương trình, hàng năm nếu Khoa/Bộ môn thấy cần phải điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, làm văn bản trình lên Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường xem xét. Nếu thấy hợp lý Hội đồng Khoa học và Đào tạo trình Hiệu trưởng quyết định điều chỉnh và chỉ được điều chỉnh khi có Quyết định của Hiệu trưởng./.

                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

                                                                                   TS. Nguyễn Văn Phát
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